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I. Look and number the pictures (Nhìn vào tranh và đánh số theo thứ tự) 

1. Hello, Ms. Betty. 

2. Hello Vinh. 

3. This is a new friend. 

4. My name’s Bobby. Nice to meet you. 

5. Hello, Bobby. Nice to meet you too. 

6. Goodbye. 

 

II. Trace. Look and match (Tô chữ. Nhìn tranh và nối) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Look and write the word (Nhìn tranh và viết chữ) 

1. six 2. four  3. five   4. seven 5. eight  6. three 

 

IV. Look and write (Nhìn tranh và viết) 

1. eye 2. nose 3. mouth 4. ear  5. head 6. legs 

 

V. Choose the words from the box and write under the picture (Chọn từ trong hộp và viết 

vào dưới bức tranh) 

1. Touch your head 

2. Touch your elbow 

3. Touch your nose 

4. Touch your knee 

5. Touch your feet 

6. Touch your ear


